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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2012
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :
+ Việc thành lập : 
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát là Công ty được thành trên cơ sở  cổ phần hóa Xí nghiệp in Sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 cấp lần đầu ngày 12/01/2004 và sửa đổi lần thứ hai 14/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan. 
+ Đăng ký giao dịch cổ phiếu : 
Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kí quyết định số 27/QĐ-TTGDHC ngày 17/11/2006 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là HTP.
 Ngày 14/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức khai trương giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là : 9.000.000.000 đồng tương ứng 900.000 CP.
Tháng 6/2007 Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 40% và nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.600.000.000 đồng, tương ứng với 1.260.000 cổ phiếu.
Tháng 10/2010, Công ty phát hành 544.980 cổ phiếu để huy động thêm vốn, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 18.049.800.000 đ.
+ Ngành nghề kinh doanh : 
- 
In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn biểu, sản phẩm bao bì, các giấy tờ quản lí kinh tế xã hội;
- 
Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

- 
Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- 
Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in.

- 
Tổ chức liên kết, xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác. Sản xuất và kinh doanh thiết bị, dụng cụ giáo dục.

- 
Kinh doanh vận tải hàng, vận tải khách theo hợp đồng. 
- 
Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh.
-
Buôn bán sách.
+ Tình hình hoạt động : 
 Do ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in ấn sách giáo khoa nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ. Thời vụ sản xuất của Công ty thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 8 năm sau. Từ tháng 9 Công ty thực hiện các đơn hàng nhỏ, lẻ nên doanh thu thấp. Trong thời gian này Công ty tổ chức sửa chữa, bão dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ nên phát sinh những khoản chi phí lớn. Tuy nhiên các khoản chi phí này đều được đưa vào kế hoạch từ đầu năm nên mặt dù lợi nhuận kinh doanh trong Quí 4 của Công ty thường âm, nhưng xét về cả năm Công ty đều thực hiện được các chỉ tiêu tài chính đã xây dựng từ đầu năm.
+ Định hướng phát triển :
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :  Mục tiêu chủ yếu của Công ty là toàn kiện bộ máy, cũng cố và ổn định tổ chức, tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính là in ấn sách giáo khoa đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật, giữ vững thương hiệu và uy tín về chất lượng in ấn sách giáo khoa trên thị trường.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing, mua sắm thêm máy móc thiết bị để đa dạng hoá các mặt hàng in. Mở rộng kinh doanh phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục khác. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in đồng thời đa dạng hóa đầu tư: hợp tác góp vốn vào các doanh nghiệp khác, với các đối tác trong và ngoài nước, liên doanh liên kết đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để cho thuê...
II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  :
+  Khó khăn và thuận lợi : 

Năm 2012 là năm Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đối đầu với rất nhiều khó khăn như :

· Khủng hoảng và suy thoái kinh tế trên toàn cầu và ở Việt Nam.
· Giá cả các loại nguyên vật liệu, điện nước, xăng dầu, BHXH, BHYT ... đều tăng so với năm 2011

· Mùa in sách giáo khoa năm 2012 kết thúc sớm (thagns 6/2012) trong khi đó mua in sách năm 2013 lại bắt đầu trễ (đầu tháng 12/2012) nên sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của CBCNLĐ năm 2012 thấp hơn nhiều so với năm 2011.

· Nguồn hàng in ngoài chưa nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến thiếu việc làm, doanh thu và lợi nhuận thấp.

· Máy móc thiết bị đã cũ, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn.

· Công nhân đa số đã lớn tuổi, sức khỏe kém, năng suất làm việc không cao.

· Nguyên vật liệu chính là giấy in được các đơn vị giao in chất lượng kém làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, tiến độ in và chi phí.

Bên cạnh những khó khăn kể trên, Công ty có những thuận lợi như : 
- 
Hệ thống Công ty Mẹ - Công ty con của NXBGD phát triển không ngừng và đang hoàn thiện theo hướng tập đoàn NXBGD là điều kiện tốt để Công ty phát triển bền vững.

- 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty tổ chức chỉ đạo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và đề ra những biện pháp hợp lí, kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường và hoạt động của Công ty. 
- 
Đội ngũ cán bộ công nhân lao động tuy lớn tuổi nhưng tâm huyết, yêu nghề và gắn bó với Công ty hơn 15 năm qua. Ban lãnh đạo Công ty năng động, sáng tạo, nhiệt tình, năng nổ trong công việc.
+ Các giải pháp thực hiện : 

-
HDQT đã tổ chức họp định kỳ theo từng nội dung công việc nên đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời để chỉ đạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
-
Tập trung khai thác các mặt hàng ngoài sách giáo khoa, tăng cường việc kinh doanh các vật tư, thiết bị ngành in. Mở rộng phát hành sách giáo khoa và sách giáo dục trong những tháng cao điểm phát hành. Đa dạng hóa sản phẩm, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế và uy tín của Công ty trên thị trường.
-
Tổ chức sản xuất khoa học, đồng bộ hạn chế tối đa thời gian chờ việc của công nhân nên đã tăng năng suất lao động và giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu …
-
Triển khai tốt các qui định về chất lượng sản phẩm của NXBGD Việt Nam trong tổ chức sản xuất. Tạo mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đơn vị thành viên trong hệ thống và Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng.
+  Những kết quả đã đạt được trong năm 2012 : 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đặt ra như sau :

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ  HOẠCH
	THỰC HIỆN
	% TH/KH 

	+  Doanh thu  
	Tỉ đồng
	12,823
	16,881
	131,6%

	+  Lợi nhuận
	“
	1,009
	1,001
	99,1%

	+ Đơn giá tiền lương
	Đồng TL/đồng Lợi nhuận
	5-6 
	5,5
	100%

	+ Cổ tức
	%
	10%
	4%
	40%


III.  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  :

1. Báo cáo tình hình tài chính
+
Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và các chỉ tiêu về cơ cấu vốn :
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2012

	1. Hệ số sinh lời
	
	

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu
	%
	4,4%

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	3,42%

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn chủ sở hữu
	%
	3,78%

	2. Các hệ số thanh toán
	
	

	·  - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
(TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn/Tổng Nợ ngắn hạn)
	Lần
	5,83

	· - Khả năng thanh toán nhanh 
· (TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn – HTK)/Tổng nợ ngắn hạn)
	Lần
	5,47

	· 3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	· - Nợ phải trả/Tổng tài sản
	%
	9,47%

	· - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	%
	10,46%


+ 
Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :  
12.588 đồng/CP
+ 
Những thay đổi về vốn cổ đông : Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2012 là 1.645.580 cổ phiếu. Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần gồm :

- 
Công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục


:
21,14%
- Ông Ngô Trọng Vinh





:
5,39%



(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013)

+  Cổ tức chi trả năm 2012 là :  4%.

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

-  Số cổ phiếu ưu đãi

:    
 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu thường

:
1.645.580 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu quĩ

:
159.400 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Số cổ phiếu loại 1 (chuyển nhượng tự do)
:

1.798.512 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu loại 2 (chuyển nhượng có điều kiện) 
:

6.468 cổ phiếu.
Ghi chú : Số lượng cổ phiếu loại 2 (6.428 cổ phiếu) là số cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty được trả chậm trong 10 năm kể từ năm thứ 4 sau cổ phần hóa (2004)
+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  :
-  Số cổ phiếu quĩ

:
159.400 cổ phiếu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch 2012
	Thực hiện 2012
	Tỉ lệ TH so với KH

	1
	Sản lượng
	Triệu trang
17 x 24 cm
	1.000
	1.007
	100,7%

	2
	Doanh thu
	Triệu đồng
	12.823
	16.881
	131,6%

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	1.009
	1.001
	99,1%

	4
	Lao động bình quân
	Người
	120
	118
	98,3%

	5
	Thu nhập bình quân
	Đồng/người/tháng
	4.000.000
	3.888.000
	97,2%


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được : 

+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường.
+  Do tình hình kinh tế năm 2012 gặp nhiều khó khăn, giá cả vật tư tăng cao trong khi đó giá công in không tăng nên hoạt động in của Công ty không mang lại hiệu quả. Công ty đã tăng cường kinh doanh vật tư ngành in, bán sách giáo khoa và kinh doanh tài chính ... đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. 
+ Bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :
( Đầu tư thay thế máy móc thiết bị, thay thế một số máy móc cũ thường xuyên hư hỏng. Trước mắt, sẽ đầu tư thay thế máy vô bìa hồ nóng giúp tăng sản lượng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm. 
( Bổ sung thêm nhân sự giỏi ở một số bộ phận, không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lí và đội ngũ công nhân lành nghề. Khai thác tốt năng lực thiết bị với các biện pháp tăng năng suất và tiết kiệm vật tư để có hiệu quả kinh tế.
(  Bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân lao động, đảm bảo thu nhập ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để tổ chức tốt hoạt động sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, đảm bảo uy tín của Công ty. Đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  (Đã được kiểm toán) :
A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

[image: image1.emf]TÀI SẢN

Mã 

số

Thuyết

minh

 31/12/2012

VND 

 31/12/2011

VND 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100      12.042.683.737       16.836.387.012 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110        5.093.440.335         7.356.031.124 

1. Tiền  111 5          293.440.335           456.031.124 

2. Các khoản tương đương tiền 112 5        4.800.000.000         6.900.000.000 

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120        3.400.000.000         3.900.000.000 

1. Đầu tư ngắn hạn 121 6        3.400.000.000         3.900.000.000 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129                           -                            - 

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130        2.783.517.963         3.411.948.808 

1. Phải thu khách hàng 131        2.581.217.539         3.290.718.399 

2. Trả trước cho người bán 132            64.000.000             78.447.000 

3. Các khoản phải thu khác 135 7          168.432.924             72.915.909 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139           (30.132.500)           (30.132.500)

IV.Hàng tồn kho 140          736.660.930         2.067.294.396 

1. Hàng tồn kho 141 8          736.660.930         2.067.294.396 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                           -                            - 

V.Tài sản ngắn hạn khác 150            29.064.509           101.112.684 

1. Thuế GTGT được khấu trừ 152                           -             93.367.405 

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154            14.562.946               4.519.779 

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 9            14.501.563               3.225.500 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200        9.762.260.453         7.101.102.980 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                           -                            - 

II.Tài sản cố định 220        6.841.858.556         6.452.897.198 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 10        6.222.218.556         5.813.820.026 

     - Nguyên giá 222     24.490.260.012      22.797.254.658 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223    (18.268.041.456)    (16.983.434.632)

2. Tài sản cố định vô hình 227 11          619.640.000           624.140.000 

     - Nguyên giá 228          627.140.000           627.140.000 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 229            (7.500.000)            (3.000.000)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 12                           -             14.937.172 

III.Bất động sản đầu tư  240                           -                            - 

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  250 13        2.792.991.476           367.348.000 

1. Đầu tư dài hạn khác 258        3.034.010.876           656.566.800 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  259         (241.019.400)         (289.218.800)

V.Tài sản dài hạn khác 260          127.410.421           280.857.782 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14          127.410.421           280.857.782 

2. Tài sản dài hạn khác 268                           -                            - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270      21.804.944.190       23.937.489.992 
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Mã

 số

Thuyết

minh

 31/12/2012

VND 

 31/12/2011

VND 

A.NỢ PHẢI TRẢ  300        2.065.164.068         3.079.072.235 

I. Nợ ngắn hạn 310        2.065.164.068         2.981.974.875 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 15                           -           500.000.000 

2. Phải trả người bán 312          576.543.169           638.592.923 

3. Người mua trả tiền trước 313              5.511.240             14.072.300 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 16          271.652.846           183.035.063 

5. Phải trả người lao động 315          955.063.927         1.165.849.050 

6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 17          241.746.685           363.604.842 

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323            14.646.201           116.820.697 

II.Nợ dài hạn 330                           -             97.097.360 

1. Vay và nợ dài hạn 334                           -                            - 

2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                           -             97.097.360 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  400      19.739.780.122       20.858.417.757 

I. Vốn chủ sở hữu 410 18      19.739.780.122       20.858.417.757 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 18      18.049.800.000       18.049.800.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 18           (60.093.500)           (60.093.500)

3. Cổ phiếu quỹ  414 18         (914.353.746)         (426.930.000)

4. Quỹ đầu tư phát triển 417 18          975.982.823           975.982.824 

5. Quỹ dự phòng tài chính 418 18          889.299.380           852.015.239 

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  420 18          799.145.165         1.467.643.194 

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                           -                            - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440      21.804.944.190       23.937.489.992 


B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :
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Mã 

 

số

Thuyết 

 minh

 Năm 2012

VND 

 Năm 2011

VND 

1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ 01 19    15.329.951.246        26.084.303.266 

2.

Các khoản giảm trừ doanh thu

02 19                       -                             -   

3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ 10 19    15.329.951.246        26.084.303.266 

4. Giá vốn hàng bán 11 20    13.448.741.151        23.138.759.562 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ  20      1.881.210.095          2.945.543.704 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 21      1.546.434.008          1.423.003.758 

7. Chi phí tài chính 22 22         (42.275.790)            150.900.202 

  Trong đó: Chi phí lãi vay  23            5.923.610              25.860.602 

8. Chi phí bán hàng 24          43.753.613              95.158.734 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25      2.351.006.808          2.445.439.247 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30      1.075.159.472          1.677.049.279 

11.Thu nhập khác 31 23            4.801.616             128.946.298 

12.Chi phí khác 32 24          79.440.000             123.948.973 

13.Lợi nhuận khác 40         (74.638.384)               4.997.325 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 25      1.000.521.088          1.682.046.604 

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 25         254.838.272             381.836.183 

16.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52 25                       -                             -   

17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 25         745.682.816          1.300.210.421 

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 26                     447                         739 


V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :
+ Đơn vị kiểm toán độc lập : 
Công ty kiểm toán và kế toán AAC
Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng.
+ Ý kiến kiểm toán độc lập : 
Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

 + Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :
+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

Không có.

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
Không có.
+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :
1.Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Tp.HCM (STC) : 24.000 CP  
2. Công ty cổ phần học liệu Giáo dục Hà Nội : 10.600 CP
3. Công ty cổ phần sách thiết bị Quảng Ngãi : 6.000 CP 

4. Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng : 4.200 CP
5. Công ty CP Sách thiết bị trường học Miền Trung : 3.000 CP
6. Công ty CP sách giáo dục tại Hà Nội (EBS) : 154 CP

Ghi chú : Các công ty trên đều là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục
+ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 của công ty liên quan :
	Tên đơn vị
	Mã CK
	Số CP

nắm giữ
	Vốn 

điều lệ

(tỉ đồng)
	Doanh thu thuần

(tỉ đồng)
	Lợi nhuận sau thuế

(tỉ đồng)
	Cổ tức dự kiến

(%)

	CTy CP Sách TBTH  Tp.HCM
	STC
	34.000
	56,655
	265,965
	13,989
	15%

	CTy CP Đầu tư và PTGD ĐN
	DAD
	4.200
	50,000
	124,312
	15,742
	16%

	CTy CP SGD tại Hà Nội
	EBS
	154
	102,194
	186,181
	23,789
	10%

	CTy CP Học liệu Giáo dục HN
	OTC
	10.000
	36,863
	
	
	

	Công ty CP STB Quảng Ngãi
	OTC
	6.000
	2,6
	16,150
	0,104
	0 %

	Công ty CP STB Miền Trung
	OTC
	3.000
	20.346
	101,310
	4,041
	12 %


VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :
1.  Cơ cấu tổ chức của Công ty :





Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2009 – 2013) của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát. Trong đó : 
I. 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

1. Ông Phan Quang Thân – Chủ tịch HĐQT – Được bổ nhiệm lại

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ủy viên HĐQT -  Được bổ nhiệm lại

3. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh
- Ủy viên HĐQT -  Được bổ nhiệm lại
4. Bà Trần Thị Vi Hiến - Ủy viên HĐQT -  Được bổ nhiệm lại

(Bà Trần Thị Vi Hiến hiện là Tổng giám đốc Cty CP STB giáo dục Miền Trung)

5. Ông Lê Bích Ngọc – Trước đây là Ủy viên Ban kiểm soát được Bầu bổ sung vào HĐQT thay Ông Huỳnh Thông đi nhận nhiệm vụ mới.
(Ông Lê Bích Ngọc hiện là Phó Giám đốc NXBGD tại Thành phố Đà Nẵng)
II. BAN KIỂM SOÁT :
1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Được bầu nhiệm làm Trưởng BKS thay Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh – Là nhân viên kế toán của Công ty.
2. Bà Phạm Thị Thu Hương – Được bổ nhiệm thay Ông Lê Bích Ngọc tham gia vào HĐQT của Công ty.
(Bà Phạm Thị Thu Hương hiện là Kế toán trưởng NXBGD tai Tp Đà Nẵng)

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Được bổ nhiệm lại.
Đến ngày 31/12/2012, Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là : 118 người. Bộ phận quản lí của Công ty gồm 13 người chia thành 3 phòng ban chuyên môn : Phòng Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh : 4 người, Phòng Kế toán tài vụ _ Kho : 7 người, Phòng Tổ chức hành chính (gồm tổ hành chính, lái xe) : 2 ngừời. Công nhân trực tiếp sản xuất của Công ty là : 105 người. Chia thành 3 phân xưởng sản xuất : Phân xưởng cắt rọc, phân xưởng in và phân xưởng thành phẩm.
2.  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
+  Hội đồng quản trị  : 


	1. Họ và tên
	:
	Phan Quang Thân

	· Chức vụ
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty  cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	12/02/1956

	· Nơi sinh
	:
	Quảng Ngãi

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Số 153 Nguyễn Du - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3680057  - 0903595982

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân sư phạm

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	17.180 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	
	
	

	2.  Họ và tên
	:
	Nguyễn Thanh Tùng

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	01/01/1958

	· Nơi sinh
	:
	Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Tổ 2 – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3680056  -  0913477463

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	5.500 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	3.  Họ và tên
	:
	Đinh Châu Tâm Hạnh

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

	· Giới tính
	:
	Nữ

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	29/06/1972

	· Nơi sinh
	:
	Thành phố  Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	Tổ 3 – Phường Hòa Khê – Quận Thanh Khê -  Tp. Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3841257  -  0905244556

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	8.000 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	
	
	

	4.  Họ và tên
	:
	Trần Thị Vi Hiến

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần in SGK Hòa Phát – Tổng Giám đôc Công ty CP Sách thiết bị Giáo dục Miền Trung.

	· Giới tính
	:
	Nữ

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	 16/09/1966

	· Nơi sinh
	:
	Thành phố  Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	 354 Đống Đa – Tp Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 –  3827371  -   0903574858

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư công nghệ in

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	3.060 cổ phiếu 

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	5.  Họ và tên
	:
	Lê Bích Ngọc

	· Chức vụ
	:
	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần in SGK Hòa Phát – Phó Giám đốc NXGD tại Tp. Đà Nẵng.

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	09/08/1956

	· Nơi sinh
	:
	Đại lộc – Quảng Nam Đà Nẵng

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Địa chỉ thường trú
	:
	77/4 Thái Phiên – Đà Nẵng

	· Điện thoại liên lạc
	:
	0511 – 3827373

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân Luật

	· Số cổ phần nắm giữ
	:
	1.400

	· Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không


+  Ban Giám đốc và Kế toán trưởng  : 



	1.   Giám đốc
	:
	Phan Quang Thân

	2.   Phó Giám đốc
	:
	Nguyễn Thanh Tùng

	3.    Kế toán trưởng
	:
	Đinh Châu Tâm Hạnh


    (Lí lịch xem phần Hội đồng quản trị)

3.Quyền lợi của Ban Giám đốc và người lao động : 
+ Tổng quỹ tiền lương năm 2012 của Công ty được xác định theo đơn giá đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua là 5.000 – 6.000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận. Công ty đã áp dụng đơn giá tiền lương năm 2012 là 5.500 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận
· Quỹ tiền lương của Công ty được chia ra làm 3 phần :
- Quỹ tiền lương của Công nhân trực tiếp sản xuất
:
70%

- Quỹ tiền lương của Cán bộ quản lí


:
20%

- Quỹ tiền lương dự phòng




:
10%

Quỹ tiền lương dự phòng này được phân bổ lại cho BPVP 22% và công nhân trực tiếp sản xuất 78% và được sử dụng trong những tháng công ty ít việc làm (từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm)

·  Phân phối tiền lương :
· Công nhân trực tiếp sản xuất được tính lương theo Bảng định mức sản phẩm và đơn giá tiền lương do Công ty qui định.
· Bộ phận văn phòng (trong đó có Ban Giám đốc và Kế toán trưởng) hưởng lương phần cứng và lương phần mềm. Trong đó :
Lương phần cứng : Được tính theo hệ số lương cơ bản qui định theo thang, bảng lương của Nhà nước và Mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại từng thời điểm.
Lương phần mềm  : Được tính dựa trên hệ số lương phần mềm của từng người và kết quả xếp loại năng suất lao động và hiệu quả công việc của từng quí.
Hệ số lương phần mềm được Công ty xây dựng dựa trên công việc thực tế được giao cho từng người.

4. Những thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 :


Không có
VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : 
1. Thông tin về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều là cổ đông của Công ty. Trong 5 thành viên của Hội đồng quản trị, có 2 thành viên không kiêm nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Trung. Một thành viên là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. 3 thành viên còn lại là cán bộ Công ty giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
+ Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Trong 3 thành viên của Ban kiểm soát có một thành viên không kiêm nhiệm là Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp Đà Nẵng, một thành viên là cán bộ CNV của Công ty, 1 thành viên ở ngoài Công ty.
+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo qui định do Đại hội cổ đông thường nin hàng năm thông qua.
+ Trong năm qua, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm công việc của minh. Không có mâu thuẫn quyền lợi, xung đột lợi ích gì với Công ty.

+ Thông tin về số lượng cổ phiếu của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013:
	TT
	Hä tªn 
	CHøC Vô/MèI QUAN HÖ VíI Cæ §¤NG
	Sè L​îng cæ phiÕu n¾m gi÷
	tØ lÖ n¾m gi÷

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Phan Quang Th©n
	Chñ tÞch H§QT 
	17.180
	0,95%

	
	
	Đại diện phần vốn NN 
	381.600
	21,14%

	2
	NguyÔn Thanh Tïng
	Thµnh viªn H§QT
	5.500
	0,31%

	3
	§inh Ch©u T©m H¹nh
	Thµnh viªn H§QT
	8.000
	0,44%

	 
	§Æng B¸ L©m
	Chång
	4.100
	0,28%

	4
	TrÇn ThÞ Vi HiÕn
	Thµnh viªn H§QT
	3.060
	0,17%

	5
	Lª BÝch Ngäc
	Thµnh viªn H§QT
	1.400
	0,07%

	6
	NguyÔn Ngäc Dòng
	Tr­ëng Ban kiÓm so¸t
	0
	0,00%

	7
	Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng
	Thµnh viªn BKS
	0
	0,00%

	8
	NguyÔn ThÞ TuyÕt
	Thµnh viªn BKS
	2.620
	0,15%

	 
	Tæng céng
	 
	423.460
	23,46%


2. Thông tin về cổ đông :
Cơ cấu cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013 :

+ Số lượng cổ đông :
	STT
	Loại cổ đông
	Đơn vị
	Số lượng                               

	1
	Cổ đông lớn (Công ty Mẹ)
	Tổ chức
	1

	2
	Cổ đông là tổ chức
	“
	28

	3
	Cổ đông trong công ty
	Nguời
	75

	4
	Cổ đông trong nước
	“
	292

	5
	Cổ đông nước ngoài
	“
	13

	
	Tổng cộng
	
	409


+ Cơ cấu cổ đông :
	STT
	Loại cổ đông
	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
	Tỉ lệ                      (%)

	1
	Cổ đông lớn (Công ty Mẹ)
	381.600
	21,14%

	2
	Cổ đông là tổ chức
	191.120
	10,59%

	3
	Cổ đông trong công ty
	135.340
	7,50%

	4
	Cổ đông trong nước
	925.840
	51,29%

	5
	Cổ đông nước ngoài
	11.680
	0,65%

	6
	Cổ phiếu quỹ
	159.400
	8,83%

	
	Tổng cộng
	1.804.980
	100,00%


Đà Nẵng, ngày 15 th¸ng 4 năm 2013
TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHñ TÞCH
PHAN QUANG TH¢N
C«ng ty cæ phÇn in s¸ch gi¸o khoa hßa ph¸t
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